
Ôn tâp L i điêṇ ướ ̣
Phân Ly Thuyêt̀ ́ ́

Câu 1:  Công th c tinh cam khang đ ng dây, anh h ng cua cam khang đ ng dâyứ ́ ̉ ́ ườ ̉ ưở ̉ ̉ ́ ườ  
t i tôn thât l i điên. Biên phap giam tôn thât theo cam khang.ớ ̉ ́ ướ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ́

a) Công Th c:ứ

• Trên mp ngang : Dtb = 1,26.D
• Tam giac điêu:    D́ ̀ tb = D

b) Biên phap giam tôn thât theo cam khang :̣ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ́
1. Giam khoang cach D̉ ̉ ́ tb : không thê giam nhiêu vi phai co gi i han phong điên gi a cac̉ ̉ ̀ ̀ ̉ ́ ớ ̣ ́ ̣ ữ ́  

pha.
2. Tăng ban kinh r: lam tăng vôn đâu t  đ ng dây.́ ́ ̀ ́ ̀ ư ườ
3. Phân nho dây pha: 1 pha gôm n dây nhỏ ̀ ̉

Khi đo:́

Trong đo:   ́ 1. nn
dt tbr r a −=

V i aớ tb la khoang cach hinh hoc gi a cac dây pha phân nho cua môt pha, r la ban kinh̀ ̉ ́ ̀ ̣ ữ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ́  
cua môi dây pha nho.̉ ̃ ̉

Câu 2: Nguyên tac tinh tôn thât điên năng cua MBA, TBA khi co đtpt:́ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ́
a) Trong tram chi co 1 MBA:̣ ̉ ́

b) Trong tram co nhiêu MBA ghep //:̣ ́ ̀ ́
1. TH1: căt b t MBA khi non tai :́ ớ ̉
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2. TH2: Tât ca cac MBA đêu vân hanh song suôt́ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ́

Câu 3: Thê nao la đ ng dây co phu tai phân bô đêu. L i ich cua đ ng dây phâń ̀ ̀ ườ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ợ ́ ̉ ườ  
đêu va đ ng dây co phu tai tai tâp trung co cung tôn thât công suât tai:̀ ̀ ườ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̉

• Đ ng dây co phu tai phân bô đêu la đ ng dây co sô l ng phu tai t ng đôiườ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ườ ́ ́ ượ ̣ ̉ ươ ́  
nhiêu, cac phu tai đăt cach đêu nhau trên toan đ ng dây va công suât cua môi phù ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ườ ̀ ́ ̉ ̃ ̣ 
tai băng nhau.̉ ̀

• Khi phu tai phân bô đêu thi tôn thât công suât nho h n 3 lân so v i phu tai tâp trung.̣ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̉ ơ ̀ ớ ̣ ̉ ̣
Vi kêt qua tinh trên đ ng dây phu tai phân bô đêu khac v i đ ng dây phu tai tâp̀ ́ ̉ ́ ườ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ớ ườ ̣ ̉ ̣  
trung, thông th ng no co s  đô thay thê riêng. ườ ́ ́ ơ ̀ ́

Câu 4:  Phân bô công suât trong l i điên kin khi co 2 nguôn v i điên ap băng nhau:́ ́ ướ ̣ ́ ́ ̀ ớ ̣ ́ ̀

Trong đó :

Điêm phân cs la điêm nhân cs t  2 phia:̉ ̀ ̉ ̣ ừ ́
•  Nhân P t  2 phia : điêm phân cs tac dung ̣ ừ ́ ̉ ́ ̣
•  Nhân Q t  2 phia : điêm phân cs phan khang  ̣ ừ ́ ̉ ̉ ́
•  Nhân ̣ S t  2 phia : điêm phân cs chung   ừ ́ ̉

Câu 5: Cac b c chung đê l a chon phân t  trong l i điên:́ ướ ̉ ự ̣ ̀ ử ướ ̣

B1) Tinh cac thông sô tinh toan (chon F theo ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ∆ Ucp: ta tinh ́ ∆ Ux, ∆ Ur suy ra
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B2) Tra bang đê chon phân t  tiêu chuân co cac thông sô phu h p v i thông sô tinh̉ ̉ ̣ ̀ ử ̉ ́ ́ ́ ̀ ợ ớ ́ ́  
toan (Chon F́ ̣ tc gân nhât nho h n F̀ ́ ̉ ơ tt).

B3) Kiêm tra lai theo cac điêu kiên cho tr c ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ướ
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∆ U < ∆ Ucp : Châp nhân F́ ̣ tc v a chon ( thoa đk)ừ ̣ ̉
∆ U > ∆ Ucp  không thoa quay vê b c 2 chon F̉ ̀ ướ ̣ tc l n h n 1 câp.ớ ơ ́

Câu 6: Chon F theo ̣ ∆ Ucp cho l i phân nhanh va không phân nhanh.ướ ́ ̀ ́

a) L i không phân nhanh:ướ ́

B1) Chon ̣ [ ]0 0,36 0, 4 /x Kmθ Ω

B2)  
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B3)  r cp xU U U∆ = ∆ − ∆

B4)  Tinh tiêt diên tinh toan: ́ ́ ̣ ́ ́
. ( )

.
.

i i
tt tt

rđm

Pl
F k

U U

ρ
=

∆
�

 

B5)  Tra bang chon tiêt diên tiêu chuân gân I nho h n tiêt diên tinh toan (̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ơ ́ ̣ ́ ́ ( )tc ttF F�  tra 

0 0,r x  cua F̉ tc.
B6)  Kiêm tra lai theo ̉ ̣ ∆ Ucp :

∆ U < ∆ Ucp : Châp nhân F́ ̣ tc v a chon ( thoa đk)ừ ̣ ̉
∆ U > ∆ Ucp  không thoa quay vê b c 5 chon F̉ ̀ ướ ̣ tc l n h n 1 câp.( không thoa đk)ớ ơ ́ ̉

b) L i phân nhanh:ướ ́

B1) Chon ̣ [ ]0 0,36 0, 4 /x Kmθ Ω
B2)  Tinh: ́ ,xABC xABDU U∆ ∆
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( )max ,x xABC xABDU U U∆ = ∆ ∆  vi du chon ́ ̣ ̣ xABDU∆  la max̀

B3)  r cp xU U U∆ = ∆ − ∆
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B5)  Tra bang chon tiêt diên tiêu chuân gân I nho h n tiêt diên tinh toan (̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ơ ́ ̣ ́ ́ ( )tc ttF F�  tra 

0 0,r x  cua F̉ tc.
B6)  Kiêm tra lai theo ̉ ̣ ∆ Ucp :
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Câu 7: Chon F theo j̣ kđ cho l i phân nhanh va không phân nhanh.ướ ́ ̀ ́

a) L i không phân nhanh:ướ ́
B1) Tinh pbcs: ́ i i i i i iS P Q S Cosϕ ϕ= + = Ю

B2) Chon ̣ [ ]0 0,36 0, 4 /x Kmθ Ω

B3)  
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B4)  5%cpđmU U∆ = �

B5)  r cp xU U U∆ = ∆ − ∆
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B8)  Tinh tiêt diên cac đoan ́ ́ ̣ ́ ̣
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Tra bang chon dây theo quy c:̉ ̣ ướ
- Đoan đâu nguôn chon l n h n gân Ị ̀ ̀ ̣ ớ ơ ̀
- Cac đoan con lai chon nho h n gân I.́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ơ ̀

Thoa đk chon F̉ ̣

Không thoa đk chon F, nâng F lên̉ ̣  
va th  lai v i ̀ ử ̣ ớ ABCU∆



B9)  Kiêm tra lai:̉ ̣

∆ U �  ∆ Ucp : thoa đk̉
∆ U > ∆ Ucp  không thoa đk, tăng tiêt diên nho nhât lên 1 câp. Đoan phia sau không cỏ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ 

F l n h n đoan phia tr c.ớ ơ ̣ ́ ướ

b) L i phân nhanh:ướ ́

B1) Tinh pbcs: ́ i i i i i iS P Q S Cosϕ ϕ= + = Ю

B1) Chon ̣ [ ]0 0,36 0,4 /x Kmθ Ω
B2)  Tinh: ́ ,xABC xABDU U∆ ∆
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( )max ,x xABC xABDU U U∆ = ∆ ∆  vi du chon ́ ̣ ̣ xABDU∆  la max̀

B4)  5%cpđmU U∆ = �

B5)  r cp xU U U∆ = ∆ − ∆
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B8)  Tinh tiêt diên cac đoan ́ ́ ̣ ́ ̣
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Tra bang chon dây theo quy c:̉ ̣ ướ
- Đoan đâu nguôn chon l n h n gân Ị ̀ ̀ ̣ ớ ơ ̀
- Cac đoan con lai chon nho h n gân I.́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ơ ̀

B9)  Kiêm tra lai theo ̉ ̣ ∆ Ucp :
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 Câu 8: L a chon MBA theo cs l n I cua phu tai va theo cac đk qua tai binh th ng.ự ̣ ớ ̉ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ườ
1. Chon sô l ng MBA //: ṇ ́ ượ � 2 nêu co phu tai loai 1, 2; n=1 co phu tai loai 3.́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̣

2. a) Chon cs đm of MBA theo cs l n I cua tai ̣ ớ ̉ ̉ maxS : 
max .

.
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Trong đo: ́ kθ : la hê sô hiêu chinh nhiêt đô ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣

1
100
đmKθ

θ θ−= +

b) Chon theo qua tai binh th ng: ̣ ́ ̉ ̀ ườ max .
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 Trong đo: Ḱ t: la hê sô qua tai luc binh th ng̀ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̀ ườ
 Kt = 1,3-0,3Kđ
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c) Chon theo qua tai s  cô: ̣ ́ ̉ ự ́
.

1, 4.( 1)
csyc tt

đmB

S k
S

n
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−
Trong đo: Ś csyc: cs yêu câu phai co luc s  cồ ̉ ́ ́ ự ́

 1,4: cho phep qua tai đên 1,4 lân csđḿ ́ ̉ ́ ̀
 (n-1): h  1 MBA trong tram.ư ̣

Câu 9: Tai sao phai điêu chinh điên ap, cac biên phap điêu chinh U:̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀

o Điên ap la 1 trong 2 thông sô đanh gia chât l ng điên.̣ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ượ ̣
o Tăng hoăc giam U đê U năm trong pham vi cho phep.̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ́
o Nêu điên ap tăng v t qu1 pham vi cho phep thi se gây phong điên qua cach́ ̣ ́ ượ ̣ ́ ̀ ̃ ́ ̣ ́  

điên, lam h  hong l i hoăc thiêt bi điên.̣ ̀ ư ̉ ướ ̣ ́ ̣ ̣
o Nêu điên ap d i pham vi cho phep thi thiêt bi vân lam viêc nh ng cach điên bí ̣ ́ ướ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̃ ̀ ̣ ư ́ ̣ ̣ 

lao hoa, giam tuôi tho.̃ ́ ̉ ̉ ̣
Biên phap điêu chinh U:̣ ́ ̀ ̉
- Điêu chinh điên ap  NMĐ̀ ̉ ̣ ́ ở
- Thay đôi đâu phân ap MBẢ ̀ ́
- Thay đôi thông sô đ ng dây.̉ ́ ườ

Không thoa đk chon F, nâng F lên̉ ̣  
va th  lai v i ̀ ử ̣ ớ ABCU∆



Câu 10: Nguyên ly lam viêc of đâu phân ap MBA:́ ̀ ̣ ̀ ́

Câu 12: Tai sao phai bu cspk, cac thiêt bi bu cspk:̣ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̀

 Đê giam tôn thât điên năng va điên ap.̉ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ́
 Nâng cao hiêu suât truyên tai trên đ ng dây.̣ ́ ̀ ̉ ườ

Cac thiêt bi bu cspk:́ ́ ̣ ̀
a) May bu đông bô:́ ̀ ̀ ̣

 La 1 đông c  đông bô chay không taì ̣ ơ ̀ ̣ ̣ ̉
 Khi � , �  dong kich t  se lam MBĐB  phat ra hoăc tiêu thu cspk̀ ́ ừ ̃ ̀ ́ ̣ ̣ � điên ap taị ́ ̉  

� hoăc ̣ � .
b) Tu điên:̣ ̣

 Chi co tinh chât phat ̉ ́ ́ ́ ́ Q � lam ̀ �
 U

 Muôn ́ � U phai căt b t tu.̉ ́ ớ ̣

Câu 13: Bu kinh tê va bu ky thuât:̀ ́ ̀ ̀ ̃ ̣
• Bu kinh tê: ̀ ́ � A∆ �  tinh toan kinh tê, ky thuât́ ́ ́ ̃ ̣
• Bu ky thuât: bu đê điêu chinh điên ap, mang tinh băt buôc̀ ̃ ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣

Câu 14: Cac biên phap thay đôi tông tr  đ ng dây đê điêu chinh U:́ ̣ ́ ̉ ̉ ở ườ ̉ ̀ ̉

• Thay đôi sô đ ng dây //: n đ ng dây //:   ̉ ́ ườ ườ 1đd
tđ

Z
Z

n
=

• Dung tu bu măc nôi tiêp trên đ ng dây:̀ ̣ ̀ ́ ́ ́ ườ

Tr c khi măc tu: ướ ́ ̣
đm

PR QX
U

U

+∆ =  

Sau khi măc tu: ́ ̣
' ( )c

đm

PR Q X X
U

U

+ −∆ =   

Câu 15: Tai sao phai giam tôn thât điên năng, cac ph ng phap chung đê giam tôṇ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ươ ́ ̉ ̉ ̉  
thât điên năng:́ ̣

Đê giam tôn thât điên năng trên đ ng dây, giam chi phi truyên tai điên năng̉ ̉ ̉ ́ ̣ ườ ̉ ́ ̀ ̉ ̣  
� � gia thanh điên năng.́ ̀ ̣
Cac pp : nâng cao m c điên ap vân hanh.́ ứ ̣ ́ ̣ ̀

Đâu phân ap la nh ng đâu lây rà ́ ̀ ữ ̀ ́  
t  cuôn cao MBA sô vong dây gi a 2 đâuừ ̣ ́ ̀ ữ ̀  
liên tiêp la băng nhau.́ ̀ ̀

1 1 1 2
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� U2 ty lê nghich n̉ ̣ ̣ 1

   n1 
�  (num k ́ � ) � U2 �  

   n1 �  (num k ́ � ) � U2 �

z R jX= +

'Z R jX= +
xcj−



Câu 16: L i ich cua tu điên khi măc re trên dây điên:ợ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̃
• Điêu chinh Ù ̉
• Giam ̉ A∆
�  Tu măc re se phat Q lên l i ̣ ́ ̃ ̃ ́ ướ � lam giam Q l i ̀ ̉ ướ � giam ̉ ,U A∆ ∆

Câu 17: Tai sao phai cân băng cs trong HTĐ, s  giông va khac gi a cân băng cs P vạ ̉ ̀ ự ́ ̀ ́ ữ ̀ ̀ 
cs Q:

- Cân băng công suât trong HTĐ đê:̀ ́ ̉
+ Cung câu gân nh  băng nhau, cs phat ra gân nh  cân băng trong HTĐ̀ ̀ ư ̀ ́ ̀ ư ̀
+ Nêu cs không cân băng se gây mât ôn đinh trong HTĐ vê U va f.́ ̀ ̃ ́ ̉ ̣ ̀ ̀

- S  giông va khac nhau:ự ́ ̀ ́
+ Giông nhau: co tinh chât ôn đinh f va Ú ́ ́ ́ ̉ ̣ ̀
+ khac nhau:  Cân băng P (ôn đinh f ), Cân băng Q (ôn đinh U).́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣

Câu 18: Tai sao đ ng dây dai phai dung thông sô rai đê tinh toan:̣ ườ ̀ ̉ ̀ ́ ̃ ̉ ́ ́

+ 4 thông sô chinh of đ ng dây: ́ ́ ườ 0 0 0 0, , ,r L g C
+ Đ ng dây dai ườ ̀ � song phai mât th i gian truyên trên đ ng dâý ̉ ́ ờ ̀ ườ � cac thông sô điêń ́ ̣  
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+ Thông sô rai đêu t ng điêm trên đ ng dây không tôn hao: ́ ̉ ̀ ừ ̉ ườ ̉ 0 0, 0.g r =
Hê ph ng trinh truyên song:̣ ươ ̀ ̀ ́
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